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TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU 

DIỄN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 

 

Câu 1. Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm 

A. phân bố theo luồng di chuyển. 

B. phân bố phân tán, lẻ tẻ. 

C. phân bố theo những điểm cụ thể. 

D. phân bố thanh từng vùng. 

Câu 2. Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương 

pháp kí hiệu trên bản đồ ? 

A. Đường giao thông. 

B. Mỏ khoáng sản. 

C. Sự phân bố dân cư. 

D. Lượng khách du lịch tới. 

Câu 3. Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như 

thế nào trên bản đồ 

A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí. 

B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí. 

C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí. 

D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí. 

Câu 4. Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể 

hiện được 

A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí. 

B. số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí. 

C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí. 

D. hướng di chuyển của đối tượng địa lí. 

Câu 5. Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu 

nào? 

A. Kí hiệu tập thể. 

B. Kí hiệu chữ. 

C. Kí hiệu tượng hình. 

D. Kí hiệu hình học. 

Câu 6. Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng 

khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí 

hiệu nhưng khác nhau về 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-phuong-phap-ki-hieu-dung-de-bieu-hien-cac-doi-tuong-dia-li-co-dac-diem-6976
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-doi-tuong-dia-li-duoi-day-doi-tuong-nao-duoc-the-hien-bang-phuong-6977
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-doi-tuong-dia-li-duoi-day-doi-tuong-nao-duoc-the-hien-bang-phuong-6977
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quy-uoc-ky-hieu-dung-de-the-hien-doi-tuong-dia-li-se-duoc-dat-o-vi-tri-nhu-6978
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-quy-uoc-ky-hieu-dung-de-the-hien-doi-tuong-dia-li-se-duoc-dat-o-vi-tri-nhu-6978
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-ki-hieu-khong-chi-xac-dinh-vi-tri-cua-doi-tuong-dia-ly-ma-con-the-6979
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-ki-hieu-khong-chi-xac-dinh-vi-tri-cua-doi-tuong-dia-ly-ma-con-the-6979
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-khi-the-hien-mo-sat-nguoi-ta-dung-ki-hieu-day-la-dang-ky-hieu-6980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-khi-the-hien-mo-sat-nguoi-ta-dung-ki-hieu-day-la-dang-ky-hieu-6980
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ki-hieu-de-phan-biet-cung-mot-loai-doi-tuong-dia-ly-nhung-6981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ki-hieu-de-phan-biet-cung-mot-loai-doi-tuong-dia-ly-nhung-6981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ki-hieu-de-phan-biet-cung-mot-loai-doi-tuong-dia-ly-nhung-6981
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A. màu sắc. 

B. diện tích (độ to nhỏ). 

C. nét vẽ. 

D. Cả ba cách trên. 

Câu 7. Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí 

có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể 

A. phân bố theo những điểm cụ thể. 

B. phân bố theo luồng di chuyển. 

C. phân bố phân tán, lẻ tẻ. 

D. phân bố thành từng vùng. 

Câu 8. Trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện 

bằng phương pháp điều chuyển động ? 

A. Đường giao thông đường sắt đường ô tô đường hàng không. 

B. Các luồng di dân. 

C. Đường ranh giới giữa các vùng các địa phương. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 9. Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng 

phương pháp điều chuyển động 

A. Đường biên giới, đường bờ biển. 

B. Các dòng sông, các dãy núi. 

C. Hướng gió dòng biển. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 10. Trong phương pháp đường chuyển động để thể hiện sự khác nhau về khối 

lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí người ta sử dụng 

A. các mũi tên dài - ngắn hoặc dày – mảnh khác nhau. 

B. các mũi tên có màu sắc khác nhau. 

C. các mũi tên của đường nét khác nhau. 

D. Cả ba cách trên. 

Câu 11. Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lý có đặc 

điểm 

A. Phân bố thành vùng 

B. Phân bố theo luồng di chuyển 

C. Phân bố theo những địa điểm cụ thể 

D. Phân bố phân tán lẻ tẻ 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-duong-chuyen-dong-duoc-dung-de-the-hien-cac-doi-tuong-dia-li-co-dac-6982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-phap-duong-chuyen-dong-duoc-dung-de-the-hien-cac-doi-tuong-dia-li-co-dac-6982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-kinh-te-xa-hoi-cac-doi-tuong-dia-li-nao-duoi-day-duoc-the-hien-bang-6983
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-kinh-te-xa-hoi-cac-doi-tuong-dia-li-nao-duoi-day-duoc-the-hien-bang-6983
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-tu-nhien-cac-doi-tuong-dia-li-nao-duoi-day-duoc-the-hien-bang-6984
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-tu-nhien-cac-doi-tuong-dia-li-nao-duoi-day-duoc-the-hien-bang-6984
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-duong-chuyen-dong-de-the-hien-su-khac-nhau-ve-khoi-luong-hoac-6985
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-duong-chuyen-dong-de-the-hien-su-khac-nhau-ve-khoi-luong-hoac-6985
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-phuong-phap-cham-diem-duoc-dung-de-the-hien-cac-doi-tuong-dia-ly-co-dac-diem-6986
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-phuong-phap-cham-diem-duoc-dung-de-the-hien-cac-doi-tuong-dia-ly-co-dac-diem-6986
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Câu 12. Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối 

tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách 

A. đặt các kí hiệu vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó. 

B. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó. 

C. đặt các điểm chấm và phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó. 

D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó. 

Câu 13. Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng 

A. phương pháp kí hiệu. 

B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động. 

C. phương pháp chấm điểm. 

D. phương pháp bản đồ - biểu đồ. 

Câu 14. Để thể hiện sự phân bố dân cư trên bản đồ, người ta thường dùng 

A. phương pháp lí hiệu. 

B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động. 

C. phương pháp chấm điểm. 

D. phương pháp bản đồ - biểu đồ. 

Câu 15. Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta, người ta 

thường dùng 

A. phương pháp kí hiệu. 

B. phương pháp chấm điểm. 

C. phương pháp bản đồ - biểu đồ. 

D. phương pháp khoanh vùng. 

Câu 16. Để thể hiện lượng mưa trung bình các năm tháng trong năm hoặc nhiệt độ 

trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng 

A. phương pháp kí hiệu 

B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động 

C. phương pháp bản đồ biểu đồ 

D. phương pháp khoanh vùng 

Câu 17. Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp 

kí hiệu? 

A. Ranh giới hành chính. 

B. Các hòn đảo. 

C. Các điểm dân cư. 

D. Các dãy núi. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ban-do-bieu-do-de-the-hien-gia-tri-tong-cong-cua-mot-doi-6987
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ban-do-bieu-do-de-the-hien-gia-tri-tong-cong-cua-mot-doi-6987
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-de-the-hien-cac-mo-khoang-san-tren-ban-do-nguoi-ta-thuong-dung-6988
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-de-the-hien-su-phan-bo-dan-cu-tren-ban-do-nguoi-ta-thuong-dung-6989
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-su-phan-bo-luong-mua-trung-binh-nam-tren-nuoc-ta-nguoi-ta-thuong-6990
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-su-phan-bo-luong-mua-trung-binh-nam-tren-nuoc-ta-nguoi-ta-thuong-6990
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-luong-mua-trung-binh-cac-nam-thang-trong-nam-hoac-nhiet-do-trung-6991
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-luong-mua-trung-binh-cac-nam-thang-trong-nam-hoac-nhiet-do-trung-6991
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-doi-tuong-dia-li-nao-sau-day-thuong-duoc-bieu-hien-bang-phuong-phap-ki-6992
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-doi-tuong-dia-li-nao-sau-day-thuong-duoc-bieu-hien-bang-phuong-phap-ki-6992
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Câu 18. Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử 

dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào? 

A. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động. 

B. Phương pháp đường đẳng trị. 

C. Phương pháp kí hiệu theo đường. 

D. Phương pháp nền chất lượng. 

Câu 19. Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng 

phương pháp kí hiệu đường chuyển động là 

A. Các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá. 

B. Các luồng di dân, các luồng vận tải. 

C. Biên giới, đường giao thông.. 

D. Các nhà máy, đường giao thông.. 

Câu 20. Phương pháp kí hiệu không có khả năng biểu hiện 

A. vị trí phân bố của đối tượng. 

B. số lượng (quy mô) của đối tượng địa lí. 

C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí. 

D. chất lượng của đối tượng. 

Câu 21. Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện 

A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ 

B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ 

C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ 

D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ 

Câu 22. Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng 

cùng loại thường được biểu hiện bằng 

A. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu. 

B. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu. 

C. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu. 

D. sự khác nhau về màu sắc và hình dạng. 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-su-van-chuyen-hang-hoa-hanh-khach-len-ban-do-nguoi-ta-su-dung-6993
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-the-hien-su-van-chuyen-hang-hoa-hanh-khach-len-ban-do-nguoi-ta-su-dung-6993
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-kinh-te-xa-hoi-cac-doi-tuong-dia-li-thuong-duoc-the-hien-bang-6994
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-ban-do-kinh-te-xa-hoi-cac-doi-tuong-dia-li-thuong-duoc-the-hien-bang-6994
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-phuong-phap-ki-hieu-khong-co-kha-nang-bieu-hien-6995
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-phuong-phap-ban-do-bieu-do-thuong-duoc-dung-de-the-hien-6996
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ki-hieu-su-khac-biet-ve-qui-mo-va-so-luong-cac-hien-tuong-6997
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phuong-phap-ki-hieu-su-khac-biet-ve-qui-mo-va-so-luong-cac-hien-tuong-6997
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU 

DIỄN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 12 B 

Câu 2 B Câu 13 A 

Câu 3 A Câu 14 C 

Câu 4 B Câu 15 D 

Câu 5 D Câu 16 C 

Câu 6 B Câu 17 C 

Câu 7 B Câu 18 A 

Câu 8 B Câu 19 B 

Câu 9 C Câu 20 C 

Câu 10 A Câu 21 B 

Câu 11 D Câu 22 B 

 


